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	Lớp
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	1A
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Đọc truyện
	Tiếng Việt
	Giáo dục thể chất
	Tiếng Việt

	
	2
	Toán
	Tự nhiên và xã hội
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Giáo dục thể chất
	Tiếng Việt
	Đạo đức

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Nhạc
	Tiếng Việt
	Tự nhiên và xã hội

	Chiều
	1
	Ôn Toán
	Toán
	
	Anh văn
	Tiếng Việt

	
	2
	Ôn Tiếng Việt
	Ôn Tiếng Việt
	
	Anh văn
	Tiếng Việt

	
	3
	Hoạt độngTrải nghiệm
	Ôn Toán
	
	Mĩ thuật
	Sinh hoạt lớp

	1B
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tự nhiên và xã hội
	Giáo dục thể chất
	Nhạc
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Đọc truyện
	Toán
	Giáo dục thể chất
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Toán

	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Sinh hoạt lớp

	Chiều
	1
	Ôn Tiếng Việt
	Ôn Tiếng Việt
	
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt

	
	2
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Hoạt độngTrải nghiệm
	Đạo đức
	
	Tiếng Việt
	Tự nhiên và xã hội

	1C
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiếng Việt
	Nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Đọc truyện
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Toán

	
	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	Giáo dục thể chất
	Tự nhiên và xã hội

	Chiều
	1
	Ôn Tiếng Việt
	Tự nhiên và xã hội
	
	Anh văn
	Tiếng Việt

	
	2
	Hoạt độngTrải nghiệm
	Ôn Tiếng Việt
	
	Anh văn
	Tiếng Việt

	
	3
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	
	Giáo dục thể chất
	Sinh hoạt lớp

	1D
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tự nhiên và xã hội
	Toán
	Giáo dục thể chất
	Toán

	
	4
	Tiếng Việt
	Đọc truyện
	Giáo dục thể chất
	Mĩ thuật
	Ôn Tiếng Việt

	Chiều
	1
	Anh văn
	Ôn Tiếng Việt
	
	Tự nhiên và xã hội
	Tiếng Việt

	
	2
	Anh văn
	Ôn Toán
	
	Trải nghiệm
	Tiếng Việt

	
	3
	Nhạc
	Đạo đức
	
	Ôn Toán
	Sinh hoạt lớp
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	Lớp


	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	2A
	1
	CC-HĐTT
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Đọc truyện

	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	TN&XH
	Làm văn

	
	3
	Tập đọc
	Toán
	LTVC
	Chính tả
	Toán

	
	4
	Tập đọc
	Trải nghiệm
	Tập viết
	Thủ công
	SHTT - VH

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Ôn Toán
	Mĩ Thuật
	
	GDTC
	K. chuyện

	
	2
	Ôn TV
	GDTC
	
	Ôn Toán
	Ôn TV

	
	3
	Ôn TV
	Nhạc
	
	Ôn Toán
	Ôn TV

	2B
	1
	CC-HĐTT
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Làm văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Trải nghiệm
	Chính tả
	Đọc truyện

	
	3
	Tập đọc
	K. chuyện
	Toán
	LTVC
	Toán

	
	4
	Tập đọc
	Thủ công
	TN&XH
	Tập viết
	SHTT - VH

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Ôn TV
	Ôn Toán
	
	Nhạc
	Ôn TV

	
	2
	Ôn TV
	Ôn Toán
	
	Mĩ Thuật
	GDTC

	
	3
	Đạo đức
	Ôn TV
	
	GDTC
	Ôn Toán

	2C
	1
	CC-HĐTT
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Làm văn

	
	2
	Toán
	Toán
	LTVC
	Chính tả
	Toán

	
	3
	Tập đọc
	TN&XH
	Toán
	Tập viết
	Đọc truyện

	
	4
	Tập đọc
	Trải nghiệm
	Thủ công
	K. chuyện
	SHTT - VH

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Đạo đức
	Nhạc
	
	Ôn TV
	Ôn TV

	
	2
	Ôn Toán
	Mĩ Thuật
	
	Ôn TV
	Ôn TV

	
	3
	Ôn Toán
	GDTC
	
	Ôn Toán
	GDTC

	2D
	1
	CC-HĐTT
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Làm văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Trải nghiệm
	Chính tả
	Toán

	
	3
	Tập đọc
	K. chuyện
	Toán
	LTVC
	Thủ công

	
	4
	Tập đọc
	Tập viết
	TN&XH
	Đọc truyện
	SHTT - VH

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Ôn Toán
	GDTC
	
	Ôn TV
	GDTC

	
	2
	Ôn Toán
	Nhạc
	
	Ôn TV
	Ôn TV

	
	3
	Đạo đức
	Mĩ Thuật
	
	Ôn Toán
	Ôn TV
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TRƯỜNG TH NGHĨA LÂM
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	Lớp


	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	3A
	1
	CC-HĐTT
	Chính tả
	Tập đọc
	Tin
	Làm văn

	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Tin
	Toán

	
	3
	Tập đọc
	Tập viết
	Anh văn
	Anh văn
	TN&XH

	
	4
	TĐ - KC
	TN&XH
	Anh văn
	Anh văn
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	Ôn Toán
	
	Chính tả
	GDTC

	
	2
	GDTC
	Ôn TV
	
	Nhạc
	Ôn Toán

	
	3
	Đọc truyện
	Thủ công
	
	Toán
	Ôn TV

	
	4
	Đạo đức
	Trải nghiệm
	
	LT&Câu
	Ôn TV

	3B
	1
	CC-HĐTT
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Làm văn

	
	2
	Toán
	TN&XH
	Toán
	Đọc truyện
	Toán

	
	3
	Tập đọc
	Toán
	Nhạc
	Chính tả
	Đạo đức

	
	4
	TĐ - KC
	Trải nghiệm
	Tập viết
	Thủ công
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Anh văn
	Ôn Toán
	
	LT&Câu
	Ôn TV

	
	2
	Anh văn
	Ôn Toán
	
	GDTC
	TN&XH

	
	3
	Mĩ thuật
	Ôn TV
	
	Anh văn
	Tin

	
	4
	GDTC
	Ôn TV
	
	Anh văn
	Tin

	3C


	1
	CC-HĐTT
	Tập đọc
	Tập đọc
	Anh văn
	Toán

	
	2
	Toán
	TĐ - KC
	Toán
	Anh văn
	TN&XH

	
	3
	Anh văn
	Toán
	LT&Câu
	Nhạc
	Làm văn

	
	4
	Anh văn
	Tập viết
	Trải nghiệm
	GDTC
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Đọc truyện
	Chính tả
	
	Toán
	Ôn Toán

	
	2
	Mĩ thuật
	TN&XH
	
	Chính tả
	Ôn Toán

	
	3
	Tin
	Đạo đức
	
	Ôn TV
	Ôn TV

	
	4
	Tin
	Thủ công
	
	GDTC
	Ôn TV
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	Lớp


	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	4A
	1
	CC-HĐTT
	Khoa học
	Tập đọc
	Trải nghiệm
	Anh văn

	
	2
	Anh văn
	LT&Câu
	Toán
	Nhạc
	Làm văn

	
	3
	Tập đọc
	Toán
	Làm văn
	Toán
	Toán

	
	4
	Toán
	Kĩ thuật
	Đọc truyện
	Chính tả
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Đạo đức
	Tin học
	
	Sử
	Khoa học

	
	2
	Địa
	Tin học
	
	LT&Câu
	Kể chuyện

	
	3
	GDTC
	Đội
	
	Anh văn
	Ôn Toán

	
	4
	Mĩ thuật
	GDTC
	
	Anh văn
	Ôn TV

	4B
	1
	CC-HĐTT
	Anh văn
	Tập đọc
	Chính tả
	Khoa học

	
	2
	Tập đọc
	Anh văn
	Toán
	Trải nghiệm
	Toán

	
	3
	Toán
	Khoa học
	Làm văn
	Đọc truyện
	Làm văn

	
	4
	Đạo đức
	Toán
	Kể chuyện
	Toán
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	GDTC
	LT&Câu
	
	Kĩ thuật
	LT&Câu

	
	2
	Nhạc
	Địa
	
	GDTC
	Sử

	
	3
	Anh văn
	Tin học
	
	Ôn TV
	Ôn Toán

	
	4
	Anh văn
	Tin học
	
	Mĩ thuật
	Đội

	4C
	1
	CC-HĐTT
	Khoa học
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Anh văn

	
	3
	Toán
	Anh văn
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Anh văn

	
	4
	Địa
	Anh văn
	Làm văn
	Làm văn
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Đạo đức
	Ôn Toán
	
	Đọc truyện
	Tin học

	
	2
	Trải nghiệm
	Ôn TV
	
	Sử
	Tin học

	
	3
	LT&Câu
	Kể chuyện
	
	LT&Câu
	Mĩ thuật

	
	4
	GDTC
	Đội
	
	Nhạc
	GDTC
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	Lớp


	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	5A
	1
	CC-HĐTT
	Toán
	Tập đọc
	Trải nghiệm
	Đạo đức

	
	2
	Tập đọc
	LT&Câu
	Đọc truyện
	Chính tả
	Khoa học

	
	3
	Toán
	Làm văn
	Toán
	Toán
	Toán

	
	4
	Kĩ thuật
	Ôn Toán
	LT&Câu
	Làm văn
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	GDTC
	Khoa học
	
	Tin học
	Anh văn

	
	2
	Kể chuyện
	Ôn TV
	
	Tin học
	Anh văn

	
	3
	Địa
	Anh văn
	
	Đội
	GDTC

	
	4
	Nhạc
	Anh văn
	
	Sử
	Mĩ thuật

	
	5
	
	
	
	
	

	5B
	1
	CC-HĐTT
	Toán
	Tập đọc
	LT&Câu
	Khoa học

	
	2
	Tập đọc
	LT&Câu
	Toán
	Trải nghiệm
	Đạo đức

	
	3
	Toán
	Kể chuyện
	Đọc truyện
	Toán
	Toán

	
	4
	Địa
	Làm văn
	Sử
	Chính tả
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Nhạc
	Anh văn
	
	Làm văn
	Mĩ thuật

	
	2
	Khoa học
	Anh văn
	
	Đội
	GDTC

	
	3
	GDTC
	Ôn Toán
	
	Tin học
	Anh văn

	
	4
	Kĩ thuật
	Ôn TV
	
	Tin học
	Anh văn

	
	5
	
	
	
	
	

	5C
	1
	CC-HĐTT
	Kể chuyện
	Đọc truyện
	Anh văn
	Khoa học

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	Anh văn
	Toán

	
	3
	Toán
	LT&Câu
	Toán
	Chính tả
	Làm văn

	
	4
	Địa
	Kĩ thuật
	Làm văn
	Toán
	SHTT-VHGT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Tin học
	Ôn Toán
	
	Khoa học
	Đội

	
	2
	Tin học
	Ôn TV
	
	LT&Câu
	Mĩ thuật

	
	3
	Anh văn
	Sử
	
	Nhạc
	Đạo đức

	
	4
	Anh văn
	Trải nghiệm
	
	GDTC
	GDTC


